
ST

T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế ghi chú

1 15/7/2016

2 15/7/2016

3 15/7/2016

4 15/7/2016

5 30/7/2016

6 30/6/2016

7 1/7/2016

8 15/7/2016

9 1/7/2016

1 Co Miaryl 2mg Glimepirid , Metformin HCL2mg/500mg uống viên nén bao phim 27/7/2016

2 KINGDOMIN VITA C Acid Ascorbic 1000mg uống viên sủi 27/7/2016

3 Glucosamin 250mg Glucosamin sulfat 250mg uống viên nang 27/7/2016

4 Ambelin Amlordipin 10mg uống viên nén 1/7/2016

5 Ceteco CENCLAR 250 Clarithromycin 250mg uống viên nén bao phim 1/7/2016

6 Simacone Alverin citrat, Simethicon 60mg= 300mg uống viên nang mềm 1/7/2016

7 Ceplor VPC 250 Cefaclor 250mg uống viên nang cứng 1/7/2016

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại )

Mucosta

Glucophage 750mg

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2016 (cập nhật ngày 01/08/2016)

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết)

Lypanthyl 200mg

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới 

Meteospasmyl

Deparkin 500mg

Kavasdin 5mg

Aulanityl 1g

Ladyvagyl

Polygynax


